
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 9A – ISP03 
Class Assignment Report - Grade 9A 

(Tuần/week: 34 Từ ngày/From 06/04/2026 đến ngày/To 10/04/2026) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Nguyễn Thị Lệ Giang 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

06/04/2026 

1 SHCN SH theo chuyên đề  

2 Ôn tập Tiếng Anh Ôn/luyện tập chương trình hướng dẫn  

3 Ôn tập Tiếng Anh Ôn/luyện tập chương trình hướng dẫn  

4  English (Expat) 

E8:  Unit 10: Grammar: SB pp.124-125 
& HW: WB p.86 
E9:  Unit 10: Vocabulary & Listening: 
SB p.125 + p.128 & WB p.87 
E10:  Unit 9: Developing writing: SB 
p.119 

 

5 English (Expat) 

E8:  Unit 10: Grammar: SB pp.124-125 
& HW: WB p.86 
E9:  Unit 10: Vocabulary & Listening: 
SB p.125 + p.128 & WB p.87 
E10:  Unit 9: Developing writing: SB 
p.119 

 

6 Toán Bài 3. Biểu diễn số liệu ghép nhóm Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

7 Tự học/ Ôn tập Ôn/luyện tập chương trình hướng dẫn  

8 Hóa học Bài 32: Khai thác đá vôi. Công nghiệp 
silicate.  

 

9 Vật lý Bài 13. Dòng điện xoay chiều  

Thứ Ba 
Tuesday 

07/04/2026 

1 Toán Bài 3. Biểu diễn số liệu ghép nhóm 
Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

2 Toán Bài tập cuối chương 10 Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

3 Tự học/ Ôn tập Ôn/luyện tập chương trình hướng dẫn  

4  English (Expat) 

E8:  Unit 10: Vocabulary & Listening: 
SB p.125 + p.128 & WB p.87 
E9:  Unit 10: Grammar: SB pp.124-125 + 
HW: WB p.86 
E10:  Reading & Language art G8: Unit 
3_Lesson 2 (cont.) 

 



  

 

 

5 English (Expat) 

E8:  Unit 10: Vocabulary & Listening: 
SB p.125 + p.128 & WB p.87 
E9:  Unit 10: Grammar: SB pp.124-125 + 
HW: WB p.86 
E10:  Reading & Language art G8: Unit 
3_Lesson 2 (cont.) 

 

6 Toán Bài tập cuối chương 10 
Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

7 Toán Luyện tập/ Thí nghiệm/ Thực hành 
Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

8 GDĐP (STEAM PBL) Chuẩn bị vật liệu & Cắt ghép mô hình  

9 GDĐP (STEAM PBL) Chuẩn bị vật liệu & Cắt ghép mô hình  

Thứ Tư 
Wednesday 
08/04/2026 

1 Ngữ Văn 
Nói - nghe: Thảo luận về một vấn đề 
trong đời sống 

Chuẩn bị dụng cụ học tập: 
Bút, vở, SGK 

2 Ngữ Văn Nói - nghe: Thảo luận về một vấn đề 
trong đời sống (tt) 

Chuẩn bị dụng cụ học tập: 
Bút, vở, SGK 

3 Toán Luyện tập/ Thí nghiệm/ Thực hành Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

4  English 

E8:  Unit 10: Life skills: SB pp.126-127 
E9:  IELTS sample speaking 9 
E10: Unit 9: Developing writing: WB 
p.82 

 

5 English 

E8:  Unit 10: Life skills: SB pp.126-127 
E9:  IELTS sample speaking 9 
E10: Unit 9: Developing writing: WB 
p.82 

 

6 Toán Luyện tập/ Thí nghiệm/ Thực hành Mang theo SGK, vở, đồ dùng 
học tập 

7 LS&ĐL 
 Bài 20. Trật tự thế giới mới từ năm 
1991 đến nay 

Chuẩn bị đồ dùng học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi chép, 
bút. 

8 GDTC 

"- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây ( rào nhảy, nấm chiến 
thuật): 
+ Chạy liên hoàn kết hợp (rào, nấm) 
- TTTC: Bóng đá 
- Học kỹ thuật động tác dẫn bóng. 
Tổ chức trò chơi vận động." 

Giầy thể thao, bình nước cá 
nhân. 

9 GDTC 

"- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây ( rào nhảy, nấm chiến 
thuật): 
+ Chạy liên hoàn kết hợp (rào, nấm) 
- TTTC: Bóng đá 
- Học kỹ thuật động tác dẫn bóng. 
Tổ chức trò chơi vận động." 

 



  

 

 

Thứ Năm 
Thursday 

09/04/2026 

1 Ngữ Văn 
Nói - nghe: Thảo luận về một vấn đề 
trong đời sống 

Chuẩn bị dụng cụ học tập: 
Bút, vở, SGK 

2 Ngữ Văn 
Nói - nghe: Thảo luận về một vấn đề 
trong đời sống (tt) 

Chuẩn bị dụng cụ học tập: 
Bút, vở, SGK 

3 Tự học/ Ôn tập Ôn/luyện tập chương trình hướng dẫn  

4  English 

E8:  Reading & Language art G6: Unit 
2_Lesson 5 (cont.) 
E9:  Unit 10: Life skills: SB pp.126-127 
E10:  Review for Final test 

 

5 English 

E8:  Reading & Language art G6: Unit 
2_Lesson 5 (cont.) 
E9:  Unit 10: Life skills: SB pp.126-127 
E10:  Review for Final test 

 

6 LS&ĐL 
Bài 21. Liên Bang Nga và nước Mỹ từ 
năm 1991 đến nay 

Chuẩn bị đồ dùng học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi chép, 
bút. 

7 Sinh học Bài 47: Cơ chế tiến hóa  

8 Ngữ Văn 

Bài 9: Những bài học từ trải nghiệm 
đau thương 
Tri thức đọc hiểu 
Đọc: Pơ-liêm, quỷ Riếp và Ha-nu-man 

Chuẩn bị dụng cụ học tập: 
Bút, vở, SGK 

9 Ngữ Văn Đọc: Tình yêu và thù hận 
Chuẩn bị dụng cụ học tập: 
Bút, vở, SGK 

Thứ Sáu 
Friday 

10/04/2026 

1 Tự học/ Ôn tập Ôn/luyện tập chương trình hướng dẫn  

2 English (Expat) 

E8: Unit 10: Grammar: SB pp.128-129 
& WB p.88 
E9; Reading & Language art G7: Unit 
3_Lesson 5 
Dặn dò: Học sinh mang theo thiết bị 
điện tử 
E10: Unit 9: Developing speaking: WB 
p.81 

 

3 English (Expat) 

E8: Unit 10: Grammar: SB pp.128-129 
& WB p.88 
E9; Reading & Language art G7: Unit 
3_Lesson 5 
Dặn dò: Học sinh mang theo thiết bị 
điện tử 
E10: Unit 9: Developing speaking: WB 
p.81 

 

4  Tự học/ Ôn tập Ôn/luyện tập chương trình hướng dẫn  

5 Ôn tập Tiếng Anh Ôn/luyện tập chương trình hướng dẫn  

6 Đại sứ Học theo ClB đã chọn  



  

 

 

 

7 Đại sứ Học theo ClB đã chọn  

8 HĐTN.HN SH theo  chuyên đề  

9 HĐTN.HN SH theo chuyên đề  


